
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date) 05 tháng (month) 01 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26MSP
Số (No.): 389

CÔNG TY CỔ PHẦN ICP
Mã số thuế (Tax code): 5300835136

Địa chỉ (Address): Khách sạn Pao’s Sa Pa, tổ 1, Phường Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại (Tell): 02146253999

Số tài khoản (Bank account): 1213778888 - Vietcombank - Chi nhánh Lào Cai

Họ tên người mua hàng (Buyer): Phòng số: (Room no.): 710

Tên đơn vị (Company's name): Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thơm

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Căn cước công dân (Citizen Identity Card):

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu Phố 7,Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Số tài khoản (Bank account): Số Folio: (Folio Number): 220987

Ngày đến: (Check - in): 03/01/2026 Ngày đi (Check - out): 05/01/2026

Ghi chú (Note): Confirm:111106

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn
vị tính
(Unit)

Số
lượng
(Qty)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
chưa thuế
(Amount

without tax)

Thuế
suất
(VAT
rate)

Tiền thuế
(VAT amount)

Thành tiền
sau thuế
(Amount
including

VAT)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Dịch vụ phòng Phòng 1 3.842.593 3.842.593 8% 307.407 4.150.000

2 Dịch vụ phòng Phòng 1 3.842.593 3.842.593 8% 307.407 4.150.000

3 Giường phụ Cái 1 648.148 648.148 8% 51.852 700.000

4 Giường phụ Cái 1 648.148 648.148 8% 51.852 700.000

Cộng tiền hàng chưa có thuế GTGT (Total amount excluding VAT): 8.981.482 718.518

Tổng cộng tiền thanh toán (Total of payment):
9.700.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Chín triệu bảy trăm nghìn đồng

Tổng tiền không chịu thuế:

Tổng tiền chịu thuế 0%:

Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%:

Tổng tiền chịu thuế 8%: 8.981.482 Tổng tiền thuế GTGT 8%: 718.518

Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%:

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ICP
Ký ngày 05/01/2026

Mã của cơ quan thuế: M1-26-7AFQX-00000001713
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: KEVUBEY0296O4CZ


